
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 73 1001 UBT (T) 4 cm/Tim, thiếu máu não

17 2 47 2022 UXTC 18 tuần

17 3 34 0000 NXTC 12 tuần

18 4 56 6006 UXTC 14 tuần/Tiểu đường,cao HA

18 5 45 1021 UXTC 16 tuần

18 6 38 2012 NXTC 12tuần

19 7 53 3003 UXTC 16 tuần

19 8 43 0000 UXTC 16 tuần

19 9 36 3003 NXTC 14tuần

10 48 5005 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 64 3004 UXTC  có cuống + UBT (P) 6cm

17 2 47 2032 UXTC 20 tuần

17 3 42 1011 NXTC 14tuần

18 4 45 2002 TD K Buồng trứng (T)

18 5 48 2002 UXTC 14 tuần

18 6 34 3003 NXTC 12tuần

19 7 49 4014 UXTC 16 tuần

19 8 46 4004 UXTC 14tuần/VMC

19 9 39 2022 NXTC 13tuần

19 10 32 0010 NXTC 14 tuần

YÊN + LÊ DIỆP + ĐÀO.SB

YÊN + LÊ DIỆP + ĐÀO.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + H.NHẬT

PHẠM HẢI + Q.HẢI + H.NHẬT

N.ĐIỆP2 + THU BA + TẠLINH

N.ĐIỆP2 + THU BA + TẠLINH

BS SẢN A + M.THƠ.NT + ĐỒNG HẢI.SB(S)

BS SẢN A + T.XUÂN.NT + DUY HẢI.SB(C)

THỌ + PHẠM TÀI + LAN ĐÀI.TT

THỌ + PHẠM TÀI + LAN ĐÀI.TT

THỌ + PHẠM TÀI + LAN ĐÀI.TT

MỸ Ý + YÊN + LÊ DIỆP

HƯƠNG THU + MAI THẢO + THANH THÚY.TT

HƯƠNG THU + MAI THẢO + THANH THÚY.TT

H.THẮM + NGÔ TRINH + P.NHÃ.TT

H.THẮM + NGÔ TRINH + P.NHÃ.TT

H.THẮM + NGÔ TRINH + P.NHÃ.TT

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THU HÀ 2 + M CHÂU + DIỄM.SB (S)

THU HÀ 2 + THÚY PHƯỢNG + ĐẠT.SB(C)

VIỆT THANH + M.PHƯƠNG.CK2 + ĐỖ HIẾU.CK2    

VIỆT THANH + ĐỖ HIẾU.CK2 + M.PHƯƠNG.CK2          

VIỆT THANH + M.PHƯƠNG.CK2 + ĐỖ HIẾU.CK2    

HƯƠNG THU + MAI THẢO + THANH THÚY.TT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ TS, Cắt PP(T) Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Từ ngày 08/09/2014 đến ngày 14/09/2014 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP (thi)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT (thi)

C/g Bóc NX, KTSD

THẠCH THỊ SAO

MA THỊ KIỂU

PHẠM THỊ KHÁNH

LÊ THỊ CAM

NGUYỄN THỊ TIẾN

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ THƠ

ĐẶNG THỊ MƯỜI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TỶ

ĐOÀN THỊ ÁNH TIÊN

TRẦN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ TRAI

NGUYỄN THỊ THANH CHÚC

CAO THỊ MỸ CHÂU

PHAN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ TÚ HUYỀN

ĐỖ THỊ LỤA

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỪNG

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG

3031

3080

3084

3088

3036

3079

3082

3081

3122

SHC

2900

5179

5219

1000 b

5300

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5264

5216

3018

5286

PM

Ngày: 08/09/2014 

Ngày: 09/09/2014 

Ngày: 10/09/2014 

5296

4996



3 0 0

3 0 0

17 1 19 ĐT UBT 24cm

17 2 39 ĐT NXTC 12tuần

18 3 74 5014 UBT 8cm

18 4 35 1001 UBT(P) 12cm/Bệnh lý tim

19 5 46 2022 UBT (T) 10 cm/VMC

19 6 34 ĐT NXTC 16tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 32 1001 K Buồng trứng

2 0

18 3 46 3003 UXTC 14tuần/VMC

18 4 20 ĐT TD UBT(P) 18cm

19 5 49 ĐT UXTC 16 tuần

19 6 44 ĐT NXTC 10tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 54 2012 UXTC 16 tuần/Tiểu đường

17 2 46 3013 UXTC 18 tuần

18 3 57 4024 UXTC 14 tuần

18 4 33 ĐT NXTC 20tuần

19 5 50 2002 UXTC 12 tuần

19 6 36 2002 NXTC 14tuần

THU THỦY + THIÊNTHANH + M.LINH1

THU THỦY + THIÊNTHANH + M.LINH1

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TP NGA

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TP NGA

BS SẢN A + BÌNH.TT + LIÊN.TT(S)

BS SẢN A + P.ANH.NT + NGỌC LIÊN.SB(C)

D.MINH + TRÚC GIANG + BÍCH.SB

D.MINH + TRÚC GIANG + BÍCH.SB

BS SẢN A + LÊ.TT + LIÊN.TT(S)

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + HUYỀN.SB(C)

VIỆT THANH + NHU + TR.LOAN

BS SẢN A + Y.NHI.NT + HƯƠNG.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + H'SALI.SB(C)

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

Q.KHOA + T.NGỌC + M.THƠ.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + M.THƠ.NT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Ngày 4 tháng 9 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

 Sinh thiết BT còn lại + MNL, Dịch ổ bụng

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD

Cắt PP có u, Chừa BT lành

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u, KTSD, 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

LƯƠNG THỊ THANH XUÂN

BN SẢN A

TRẦN KIM CA

HỒ THỊ HOA

HOÀNG THỊ HỒNG

MAI THỊ VIỆT

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG

PHẠM THỊ THÚY

TRẦN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ VUI

LÂM THỊ HỒNG

BN SẢN A

TRẦN THỊ THỦY

VÕ THỊ VỀ

NGUYỄN THỊ CẨM HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG XUYẾN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

CHÂU THỊ ĐUA

HUỲNH THỊ THƯỞNG

3045

4913

3046

5394

2778

5367

5332

3040

3097

3056

3086

3041

3100

5317

3087

3093

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/09/2014 

Ngày: 12/09/2014 


